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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế  

tại khu cách ly tập trung của tỉnh Nam Định (Đợt 21) 

 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  

PHÕNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO CHỦNG MỚI 

CỦA VIRUS CORONA TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp 

dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong 

thời gian có dịch; 

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới 

của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;  

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống 

dịch COVID-19”; 

Căn cứ Quyết định số 7030/QĐ-BTL ngày 25/12/2019 Bộ Tư lệnh Quân 

khu 3 về việc giải thể Trường Quân sự thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định 

và tổ chức lại Trung đoàn bộ binh 180 khung thường trực của tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 101/TTr-SYT ngày     

10/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly 

y tế đối với 12 người có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Địa điểm, lý do và thời gian cách ly 

- Địa điểm cách ly: Tiểu đoàn 2, Trung đoàn bộ binh 180 khung thường trực, 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định - Địa chỉ: xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản. 

- Lý do cách ly: Đi về từ vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng 

mới của vi rút Corona tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội về địa phương.  

- Thời gian thực hiện cách ly: 14 ngày kể từ ngày từ Bệnh viện Bạch Mai, 

Hà Nội về địa phương 

- Áp dụng biện pháp cách ly y tế: từ ngày 10/4/2020.    

 



 

Điều 3. Trong thời gian áp dụng quyết định cách ly y tế, các cá nhân có 

tên tại Điều 1 được hưởng chế độ ăn, mặc, ở và không được tiếp xúc trực tiếp 

với người thân hoặc ra khỏi khu vực cách ly trừ các trường hợp phải chuyển cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Được hưởng các chế độ đối với người 

bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định tại khoản 

1, 2, 3 Điều 14, Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị 

liên quan đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí tiếp nhận, ăn, nghỉ, quản lý, 

theo dõi y tế đối với những người được đưa về khu cách ly tập trung tại Tiểu đoàn 

bộ binh 2, Trung đoàn 180 Khung thường trực, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam 

Định. Bố trí cán bộ thực hiện giám sát y tế theo hướng dẫn; thông báo cho các 

địa phương ngày hết hạn cách ly; phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo 

an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Ủy ban nhân dân các huyện Mỹ Lộc, Xuân Trường, thành phố Nam 

Định thông báo đến gia đình các cá nhân có tên tại Điều 1 Quyết định này; bố trí 

phương tiện vận chuyển đưa, đón các đối tượng phải cách ly y tế của địa phương 

mình đến địa điểm cách ly; đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây 

nhiễm chéo trong quá trình vận chuyển (yêu cầu các đối tượng phải đeo khẩu 

trang trên xe, thực hiện phun khử khuẩn sau khi vận chuyển). Tiếp tục báo cáo 

danh sách các trường hợp phải cách ly y tế tại địa điểm cách ly tập trung bằng 

văn bản về Sở Y tế (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh) để báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo xem xét phê duyệt bổ sung. 

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan đảm 

bảo kinh phí thực hiện cách ly y tế. 

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp UBND huyện Vụ Bản và các đơn vị liên 

quan đảm bảo công tác an ninh trật tự tại địa điểm thực hiện cách ly y tế; thực 

hiện biện pháp cưỡng chế cách ly y tế đối với các đối tượng thuộc diện phải áp 

dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Y tế, Tài chính; 

Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện Mỹ Lộc, Xuân Trường, thành phố Nam Định; thành viên Ban chỉ đạo tỉnh 

và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; 

- Văn Phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế; 

- Thường trực Tỉnh ủy ; 

- Như Điều 5; 

- Lưu: VP1, VP7. 
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DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ  

TẠI KHU CÁCH LY TẬP TRUNG CỦA TỈNH NAM ĐỊNH (ĐỢT 21) 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BCĐ ngày        /4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Nam Định) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Địa chỉ cư trú Lý do cách ly 

Ngày tiếp 

xúc gần 

nhất với 

yếu tố nguy 

cơ 

Tình trạng sức 

khỏe 
Ghi chú 

I Huyện Mỹ Lộc: 03 trường hợp 

1 Trần Ngọc Sang 1985 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm Đa Mễ Tây, 

xã Mỹ Thành 

Thăm người thân ở 

BV Bạch Mai, có 

đến nhà ăn BV 

17/3/2020 
Không sốt, không 

ho, không khó thở 

Bắt đầu cách ly 

ngày 10/4/2020 

2 Trần Đình Quý 1989 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm Đa Mễ Tây, 

 xã Mỹ Thành 

Thăm người thân ở 

BV Bạch Mai, có 

đến nhà ăn BV 

16/3/2020 
Không sốt, không 

ho, không khó thở 

Bắt đầu cách ly 

ngày 10/4/2020 

3 Nguyễn Ngọc Linh 1988 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm Cư Nhân,  

xã Mỹ Thành 

Thăm người thân ở 

BV Bạch Mai, có 

đến nhà ăn BV 

17/3/2020 
Không sốt, không 

ho, không khó thở 

Bắt đầu cách ly 

ngày 10/4/2020 

II Thành phố Nam Định: 08 trường hợp 

4 Trần Thị Nhung 1985 Nữ 
Việt 

Nam 

Số 38 đường Hàng 

Thao, Phường Trần 

Hưng Đạo 

Đến căng tin Bệnh 

viện Bạch Mai 
20/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 

Bắt đầu cách ly 

ngày 10/4/2020 

5 Trần Văn Huyên 1986 Nam 
Việt 

Nam 

Số 16/155 đường Lê 

Hồng Phong, 

Phường Vị Hoàng 

Đến căng tin Bệnh 

viện Bạch Mai 
19/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 

Bắt đầu cách ly 

ngày 10/4/2020 

6 Trần Ngọc Sáng 1981 Nam 
Việt 

Nam 

168 đường Giải 

Phóng, Phường 

Trường Thi 

Đến căng tin Bệnh 

viện Bạch Mai 
16/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 

Bắt đầu cách ly 

ngày 10/4/2020 

7 Đinh Quốc Phiệt 1953 Nam 
Việt 

Nam 

17 Tô Ngọc Vân,  

Xã Lộc An 

Đến căng tin Bệnh 

viện Bạch Mai 
13/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 

Bắt đầu cách ly 

ngày 10/4/2020 
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8 
Đinh Thị Minh 

Nguyệt 
1983 Nữ 

Việt 

Nam 

Xóm 3,  

Phường Mỹ Xá 

Đến căng tin Bệnh 

viện Bạch Mai 
19/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 

Bắt đầu cách ly 

ngày 10/4/2020 

9 Phạm Thị Thắm 1948 Nữ 
Việt 

Nam 

Tổ dân phố số 3, 

Phường Mỹ Xá 

Đến căng tin Bệnh 

viện Bạch Mai 
20/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 

Bắt đầu cách ly 

ngày 10/4/2020 

10 
Nguyễn Quang 

Huy 
1984 Nam 

Việt 

Nam 

Số 2/5/85 Trần Đăng 

Ninh, Phường Trần 

Đăng Ninh 

Đến căng tin Bệnh 

viện Bạch Mai 
19/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 

Bắt đầu cách ly 

ngày 10/4/2020 

11 Trần Ngọc Quyết 1986 Nam 
Việt 

Nam 

Số 50 đường Kênh, 

phường Cửa Bắc 

Đến căng tin Bệnh 

viện Bạch Mai 
16/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 

Bắt đầu cách ly 

ngày 10/4/2020 

III Huyện Xuân Trường: 01 trường hợp 

12 Vũ Ngọc Nhân 1976 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 2,  

Xã Xuân Phong 

Có đến căng tin 

Bệnh viện Bạch Mai 
18/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 

Bắt đầu cách ly 

ngày 10/4/2020 

Tổng số: 12 trường hợp 
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